
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

0:32 0,5

11:00 1,3

* Trực ban: Ngày: HỒNG VINH

Đêm: PHÚC

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 0:54 0,6

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 10:15 1,4

KHU VỰC VÂN PHONG

Ghi chú

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH LONG PHU 16 VIET NAM 5199 112,37 6,7 P/S VPT2 4:30 VITACO: VƯỢNG . TUG: MG01, VP09

2 TRẦN TRỌNG THỊNH NH KEY JOURNEY PANAMA 42711 225 14,4 VP NEO BOT 6:00

NOVA: ĐÍNH

 TUG: SEA BOXER 02, SEA TEAM 01, TIEN THANG

CANO SƠN TRÀ DẸP LUỒNG

 TÀU CẬP MẠN PHẢI

3 TRẦN VĂN HUỲNH H3 VU DINH 125 VIET NAM 3727 102,8 4,0 LS P/S 7:00 CAPT : TOÀN 0982 880 481. TUG: VP 09

4 TRẦN VĂN HUỲNH H3 HOANG TRIEU 39 SAO TOME & PRINCIPE 2982 98,23 5,4 P/S HVS NEO 8:30 CMI: THANH 0913 400 904

5 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH VU DINH 18 VIET NAM 2680 89,68 6,6 P/S VP NEO 12:00 CAPT: HẢI 0977 510 482

6 TRẦN VĂN HUỲNH H3 HOANG TRIEU 39 SAO TOME & PRINCIPE 2982 98,23 5,4 HVS NEO HVS 16:30 CMI: THANH. TUG: MIPO I, II 

7

KHU VỰC NHA TRANG    

Họ và tên Hạng Từ Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN VƯƠNG NH HOA AN 86 VIET NAM 2984 91,94 6,2 CR2 P/S 12:00 THIÊN PHÚC: DŨNG. TUG: CR4

2

3

4

Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  07/05/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII

00:00 - 03:59

21:00 - 23:59
Nha Trang

Ghi chú
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GT LOA

GT

D

Tuyến dẫn
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